
Phụ lục 1

BÁO CÁO THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN PHƯỜNG KON TUM THEO LĨNH VỰC ĐẾN 31 THÁNG 5 NĂM 2026, ƯỚC THỰC HIỆN 6 THÁNG NĂM 2026

ĐVT: Triệu đồng

STT NỘI DUNG

DỰ TOÁN TỈNH
GIAO

DỰ TOÁN
 HĐND QUYẾT ĐỊNH

Thực hiện đến tháng
5/2026

Ước thực hiện đến
tháng 06/2026 So sánh GHI

CH
ÚThu NSNN Hưởng

phân cấp Thu NSNN Hưởng phân
cấp Thu NSNN Hưởng

phân cấp
Thu

NSNN
Hưởng

phân cấp
TH/ DT

 tỉnh giao
TH/DT
HĐND

UTH/ DT
 tỉnh giao

UTH/DT
HĐND

A B 1 2 3 4 7 8 7 8 9 10 11

A Thu NSNN trên địa bàn 404.220 185.440 404.220 185.440 236.866 65.792 288.815 81.976 58,6 58,6 71,5 71,5
I Thu nội địa 404.220 185.440 404.220 185.440 236.866 65.792 288.815 81.976 58,6 58,6 71,5 71,5
1 Thu từ  khu vực  DNNN do trung ương quản lý 100 100 2.561 2.835 2.561,2 2.561,2 2.835,2 2.835,2
2 Thu từ  khu vực  DNNN do địa phương quản lý 1.000 1.000 1.334 8 1.484 6 133,4 133,4 148,4 148,4

3
Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài 524 668

4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 185.580 66.960 185.580 66.960 101.187 34.520 118.159 42.222 54,5 54,5 63,7 63,7
- Thuế giá trị gia tăng 138.130 56.622 138.130 56.622 70.742 26.047 82.471 30.836 51,2 51,2 59,7 59,7
+ DN, HTX 116.440 34.932 116.440 34.932 63.900 19.205 73.764 22.129 54,9 54,9 63,3 63,3
+  Hộ cá nhân KD 21.690 21.690 21.690 21.690 6.842 6.842 8.707 8.707 31,5 31,5 40,1 40,1
- Thuế thu nhập doanh nghiệp 15.500 4.650 15.500 4.650 17.723 5.318 21.890 6.567 114,3 114,3 141,2 141,2
+ DN, HTX 15.500 4.650 15.500 4.650 17.723 5.317 21.889 6.567 114,3 114,3 141,2 141,2
+  Hộ cá nhân KD - - 1 0 1 1
- Thuế tiêu thụ đặc biệt 3.800 1.763 3.800 1.763 3.144 1.162 3.217 1.317 82,7 82,7 84,7 84,7
+ DN, HTX 2.910 873 2.910 873 2.831 850 2.988 896 97,3 97,3 102,7 102,7
+  Hộ cá nhân KD 890 890 890 890 312 312 421 421 35,1 35,1 47,3 47,3
- Thuế tài nguyên 28.150 3.925 28.150 3.925 9.578 1.993 10.581 3.501 34,0 34,0 37,6 37,6
Nước thủy điện 19.000 19.000 4.871 6.232 25,6 25,6 32,8 32,8
Khác 9.150 3.925 9.150 3.925 4.707 1.993 6.346 3.501 51,4 51,4 69,4 69,4

5 Lệ phí trước bạ 40.300 40.300 40.300 40.300 14.542 14.548 17.766 17.766 36,1 36,1 44,1 44,1
6 Thuế sử dụng đất nông nghiệp - -
7  Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2.700 2.700 2.700 2.700 999 999 1.191 1.191 37,0 37,0 44,1 44,1
8 Thuế thu nhập cá nhân 25.000 25.000 25.000 25.000 24.430 7.051 30.822 8.500 97,7 97,7 123,3 123,3
9 Thu phí, lệ phí 4.500 4.500 4.500 4.500 3.566 1.440 4.157 1.500 79,3 79,3 92,4 92,4
10  Thu tiền sử dụng đất 134.000 43.900 134.000 43.900 7.390 6.281 9.000 7.650 5,5 5,5 6,7 6,7

Thu đấu giá quyền sử dụng đất (Do tỉnh đầu tư) 100.000 15.000 100.000 15.000 - - - - - - - -

Cấp đất cho cá nhân (bao gồm chuyển mục
đích sử dụng đất) 34.000 28.900 34.000 28.900 7.390 6.281 9.000 7.650 21,7 21,7 26,5 26,5

11 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 74.642 89.731

1/9

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



12  Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài
nguyên nước 6.760 130 6.760 130 896 328 6.708 2.144 13,3 13,3 99,2 99,2

Do Trung ương cấp phép 3.210 3.210 812 243 6.520 1.956 25,3 25,3 203,1 203,1
Do tỉnh cấp phép 3.550 130 3.550 130 85 85 188 188 2,4 2,4 5,3 5,3

13  Thu cho thuê đất 2.000 1.700 2.000 1.700 3.353 577 3.500 956 167,6 167,6 175,0 175,0
14 Thuế bảo vệ môi trường - -
15  Thu khác ngân sách 2.280 250 2.280 250 1.440 39 1.671 41 63,2 63,2 73,3 73,3

Trong đó: Thu khác NSTW 2.030 2.030 853 903 42,0 42,0 44,5 44,5

16 Thu hồi vốn, lợi nhuận sau thuế 1.124

II  Thu từ dầu thô (3) -
III  Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu -
1 Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu -
2 Thuế xuất khẩu -
3 Thuế nhập khẩu -
4 Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu -

5
Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập
khẩu -

6 Thu khác -
B Thu NS phường 313.790 - 313.790 - 215.531 - 262.399
I Thu cân đối ngân sách 274.596 274.596 - 102.937 - 126.550
1 Thu hưởng theo phân cấp 185.440 185.440 65.792 81.976
2 Thu bổ sung cân đối 89.156 89.156 - 37.145 - 44.574

Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên 28.122 28.122 37.145 44.574
Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương 61.034 61.034

II Thu bổ sung có mục tiêu 39.194 39.194 92.690 115.945
III Thu chuyển nguồn 19.391 19.391
IV Thu kết dư ngân sách 514 514

STT NỘI DUNG

DỰ TOÁN TỈNH
GIAO

DỰ TOÁN
 HĐND QUYẾT ĐỊNH

Thực hiện đến tháng
5/2026

Ước thực hiện đến
tháng 06/2026 So sánh GHI

CH
ÚThu NSNN Hưởng

phân cấp Thu NSNN Hưởng phân
cấp Thu NSNN Hưởng

phân cấp
Thu

NSNN
Hưởng

phân cấp
TH/ DT

 tỉnh giao
TH/DT
HĐND

UTH/ DT
 tỉnh giao

UTH/DT
HĐND

2/9

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



BÁO CÁO CHI NGÂN SÁCH THEO LĨNH VỰC ĐẾN 31 THÁNG 5 NĂM 2026, ƯỚC THỰC HIỆN 6 THÁNG NĂM 2026

STT Nội dung DỰ TOÁN
TỈNH GIAO

Nhiệm vụ chi
năm 2026

Chuyển
nguồn năm
2025 chuyển

sang

Dự toán năm
2026

DỰ TOÁN
HĐND

QUYẾT
ĐỊNH

Bổ sung
trong năm

Thực hiện
tháng 5 năm

2026

Ước thực
hiện tháng 6

năm 2026

A B 1 2 3 4 5 6 8 9

Tổng cộng 313.790 377.806 19.016 358.790 313.790 45.000 123.269 155.831

A Chi cân đối ngân sách 274.596 280.606 6.010 274.596 274.596 - 97.772 118.328

I Chi đầu tư phát triển 46.900 50.097 3.197 46.900 46.900 - 8.640 11.008

1 Chi đầu tư cho các dự án 46.900 50.097 3.197 46.900 46.900 - 8.140 10.508

Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước 3.000 4.933 1.933 3.000 3.000 2.850 2.850

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất (*) 43.900 45.164 1.264 43.900 43.900 5.290 7.658

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp
sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ
chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo
quy định của pháp luật

- -

3 Chi đầu tư phát triển khác - - 500 500

II Chi thường xuyên 222.204 225.017 2.813 222.204 222.204 89.132 107.320

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề (3) 174.479 175.945 991 174.954 174.954 68.174 81.835

2 Chi khoa học và công nghệ - -

3 Chi thường xuyên khác 47.725 49.072 1.822 47.250 47.250 20.958 25.485

- Chi quốc phòng 506 506 506 558 558

- Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội 932 932 932 1.013 1.213

- Chi y tế, dân số và gia đình - -

- Chi văn hóa thông tin 870 870 870 442 500

- Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 202 202 202
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- Chi thể dục thể thao 337 337 337 71 100

- Chi bảo vệ môi trường 1.569 1.569 1.569 260 300

- Chi các hoạt động kinh tế 6.698 6.698 6.698 931 1.200

- Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn
thể 25.782 1.822 23.960 23.960 9.535 11.903

- Chi bảo đảm xã hội 10.880 10.880 10.880 8.147 9.711

- Chi khác ngân sách 1.296 1.296 1.296

III Chi trả nợ lãi vay - -

IV Nguồn tiết kiệm cân đối lương - -

V Dự phòng ngân sách                                                         5.492 5.492 5.492 5.492

VI Chi nguồn giao tăng thu so dự toán Trung ương giao - -

B Chi bổ sung có mục tiêu 39.194 97.200 13.006 84.194 39.194 45.000 25.497 37.503

STT Nội dung DỰ TOÁN
TỈNH GIAO

Nhiệm vụ chi
năm 2026

Chuyển
nguồn năm
2025 chuyển

sang

Dự toán năm
2026

DỰ TOÁN
HĐND

QUYẾT
ĐỊNH

Bổ sung
trong năm

Thực hiện
tháng 5 năm

2026

Ước thực
hiện tháng 6

năm 2026

A B 1 2 3 4 5 6 8 9
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Phụ lục 2

So sánh (%)

Dự toán tỉnh
giao

Nhiệm vụ
chi

Dự toán
HĐND
phường
giao 

10 11 12

49,7 41,2 49,7

43,1 42,2 43,1

23,5 22,0 23,5

22,4 21,0 22,4

95,0 57,8 95,0

17,4 17,0 17,4

48,3 47,7 48,3

46,9 46,5 46,8

53,4 51,9 53,9

110,3 110,3

130,2 130,2

57,5 57,5

- -

BÁO CÁO CHI NGÂN SÁCH THEO LĨNH VỰC ĐẾN 31 THÁNG 5 NĂM 2026, ƯỚC THỰC HIỆN 6 THÁNG NĂM 2026
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29,7 29,7

19,1 19,1

17,9 17,9

46,2 49,7

89,3 89,3

- -

- - -

95,7 38,6 95,7

So sánh (%)

Dự toán tỉnh
giao

Nhiệm vụ
chi

Dự toán
HĐND
phường
giao 

10 11 12
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TỔNG HỢP CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026

STT Tên Quỹ
Dư nguồn
đến ngày

31/12/2025

Kế hoạch năm 2026 Thực hiện đến tháng 6 năm 2026
Tổng nguồn vốn phát

sinh trong năm Tổng sử
dụng

nguồn vốn
trong năm

Chênh
lệch

nguồn
trong
năm

Tổng nguồn vốn
phát sinh trong năm

Tổng số

Trong đó:
Hỗ trợ từ

NSĐP
(nếu có)

Tổng số

A B 1 2 3 4 5=2-4 6
1 Quỹ Vì Người nghèo 190,49 52,00 52,00
2 Quỹ Khuyến học 26,89 -

3 Quỹ đền ơn đáp nghĩa 216,09 51,00 41,00 10,00

4 Quỹ bảo vệ trẻ em 109,97 -
5 Quỹ người cao tuổi 40,42 -

TỔNG CỘNG 583,85 103,00 - 93,00 10,00 -
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Phụ lục 4

Đơn vị: Triệu đồng

Dư nguồn
đến

31/12/2025

Tổng sử
dụng

nguồn vốn
trong năm

Chênh
lệch

nguồn
trong
năm

Trong
đó: Hỗ
trợ từ
NSĐP

(nếu có)
7 8 9=6-8 10=1+6-8

- 190,49
- 26,89

- 216,09

22,40 (22,40) 87,57
40,42

- 22,40 (22,40) 561,45

TỔNG HỢP CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026

Thực hiện đến tháng 6 năm 2026
Tổng nguồn vốn

phát sinh trong năm
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Phụ lục 3

TỔNG HỢP CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026

Đơn vị: Triệu đồng

STT Tên Quỹ
Dư nguồn
đến ngày

31/12/2025

Kế hoạch năm 2026 Thực hiện đến tháng 6 năm 2026

Dư nguồn đến
31/12/2025

Tổng nguồn vốn phát sinh
trong năm Tổng sử dụng

nguồn vốn
trong năm

Chênh lệch
nguồn trong

năm

Tổng nguồn vốn phát sinh
trong năm Tổng sử

dụng nguồn
vốn trong

năm

Chênh lệch nguồn
trong nămTổng số

Trong đó: Hỗ
trợ từ NSĐP

(nếu có)
Tổng số

Trong đó: Hỗ
trợ từ NSĐP

(nếu có)

A B 1 2 3 4 5=2-4 6 7 8 9=1+6-8 10

TỔNG CỘNG 1.272,9 1.611 1.523 1.361 379,6 427,0 1.225,5 1.225,5

1
Các chợ hạng 3 phường
Kon Tum

1.138,7 1.088 953 1.274 234,6 297,2 1.076,2 1.076,2

2
Không gian văn hóa ẩm
thực Kon Tum

134,2 523 570 87 144,9 129,9 149,3 149,3
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